Bài 1 : Giải các hệ phương trình
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Bài 2: Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ trái đất tăng dần một cách rất đáng lo ngại . Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất như sau :

       T = 0,036t + 59                        0C = 
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 ( 0F-32)  

- Trong đó T là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tính theo độ F ; t là số năm kể từ năm 1950 . Em hãy tính xem nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất vào năm 2020 là bao nhiêu độ C 

Bài 3: Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối ?

Bài 4: Bạn An đứng cách một ngọn tháp một khoảng 10m. Góc “nâng” từ chỗ bạn An đứng đến đỉnh tháp 400. [image: image1.wmf]515
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Hỏi nếu An di chuyển sao cho góc “nâng” là 350 thì An cách tháp bao xa. (Biết rằng An tiến tới hoặc lùi lại)

Bài 5:Bạn An tiêu thụ 12 ca-lo cho mỗi phút bơi và 8 ca-lo mỗi phút chạy bộ. Bạn An cần tiêu thụ tổng cộng 300 ca-lo trong 30 phút với hai hoạt động trên .Vậy ban An cần bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động? 

Bài 6:Giá ban đầu của một cái ti vi  là 8 000 000 đồng .Lần đầu siêu thị giảm 5 %  .Sau đó 2 tuần siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa lúc này giá cái ti vi chỉ còn 6 840 000 đồng . Hỏi ở lần hai siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm ?

Bài 7:Vì có thành tích học tập tốt mẹ thưởng cho hai anh em Bình và An lần lượt là 500 000 đồng và 300 000 đồng . Hai anh em cùng thi đua tiết kiệm , Bình để dành mỗi tuần 20 000 đồng , còn An dể dành mỗi tuần là 30 000 đồng. Hỏi sau bao lâu thì tổng số tiền của An có được bằng tổng số tiền của Bình ?

Bài 8: Bạn A thi tuyển sinh 10 được tổng số điểm là 34,5 (điểm toán [image: image18.png]


 2 + điểm văn [image: image20.png]


 2 + điểm Anh văn + điểm ƯTKK). Tính các điểm Toán, Anh Văn của bạn A đạt được, biết 2 lần điểm Toán bằng 3 lần điểm Anh văn, điểm Ngữ văn của bạn A đạt được là 6,5 và tổng điểm ƯTKK của bạn A là 1,5.

Bài 9: Bạn Hòa và bạn Bình tham gia chương trình đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường”, khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Biết vận tốc đi bộ của bạn Hòa bằng 
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 vận tốc đi của bạn Bình. Do đó, sau 2 giờ xuất phát thì bạn Hòa đến đích B còn bạn Bình cách đích B 2 km. Tính vận tốc đi bộ của mỗi bạn. 

Câu 10:Tham quan trải nghiệm một trang trại chăn nuôi, bạn Bình hỏi một anh công nhân số con vịt và số con bò trang trại đang nuôi thì được anh công nhân cười và nói rằng: “Tất cả có 900 con và 2500 chân”. Bạn tính giúp Bình là có bao nhiêu con gà, con bò nhé.
Bài 11: Biết rằng 300g dung dịch chứa 15% muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 10% muối. 
Bài 12: Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ môn toán phần thi về đích tại trường. Nhóm học sinh phải trả lời 20 câu hỏi, biết rằng mỗi câu trả lời đúng được cộng 2 điểm, nếu trả lời sai thì bị trừ 1 điểm. Kết quả nhóm được 28 điểm. Tính số câu trả lời đúng và sai của nhóm. 
Bài 13: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ tăng số cân nặng là 
[image: image22.wmf])
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    a.   Thả 5 con cá trên 1 đơn vị diện tích mặt hồ thì sau 1 vụ trung bình mỗi con cá sẽ tăng thêm bao nhiêu gam?

b.   Muốn mỗi con cá tăng thêm 200 gam sau 1 vụ thì cần thả bao nhiêu con cá trên 1 đơn vị diện tích?

Bài 14: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 10m. Nếu tăng chiều rộng 20% và chiều dài tăng 10% thì chu vi tăng 20m. Tính diện tích vườn hoa đó.

Bài 15: Nhà sách A có bán 2 đầu sách ôn thi tuyển sinh 10 môn Toán và môn Văn. Trong một tuần nhà sách bán được 60 quyển mỗi loại trên theo giá bìa, thu  được số tiền là 3 300 000 đồng và lãi được 420 000 đồng. Biết mỗi quyển sách ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán lãi 10% so với giá bìa và mỗi quyển sách ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn lãi 15% so với giá bìa. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Bài 16: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang.Xe du lịch có vận tốc lớn hơn xe khách là 20 km/h, do đó xe du lịch đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút.Tính vận tốc mỗi xe biết khoảng cách giữa TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km.

Bài 17: Gia đình bạn An mua một miếng đất hình chữ nhật ở dưới Củ Chi có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và chu vi của miếng đất đó là 50m. Tính diện tích miếng đất này ?
Bài 18: (1 điểm) Nhân dịp World Cup 2018 một cửa hàng thể thao đồng loạt giảm giá toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng. Một áo thể thao giảm 10%, một quần thể thao giảm 20%, một đôi giày thể thao giảm 30%. Đặc biệt nếu mua đủ bộ bao gồm 1 quần, 1áo, 1 đôi giày thì sẽ được giảm tiếp 5% (tính theo giá trị của 3 mặt hàng trên sau khi giảm giá). Bạn An vào cửa hàng mua 3 áo giá 300000 VNĐ/ cái, 2 quần giá 250000/ cái, 1 đôi giày giá 1000000 VNĐ/ đôi (giá trên là giá chưa giảm). Vậy số tiền bạn An phải trả là bao nhiêu ?

Bài 19: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80 m. Tính diện tích của mảnh đất, biết 5 lần chiều rộng kém 2 lần chiều dài 10 m.
Bài 20: Nhà bạn An ở vị trí A, nhà bạn Bình ở vị trí B cách nhau 1200 m. Trường học ở vị trí C, cách nhà bạn An 500 m và AB vuông góc với AC. An đi bộ đến trường với vận tốc 4km/h, Bình đi xe đạp đến trường với vận tốc 12 km/h. Lúc 6 giờ 30 phút, cả hai cùng xuất phát từ nhà đến trường. Hỏi bạn nào đến trường trước?

Bài 21: Để sửa một ngôi nhà cần một số thợ làm việc trong một thời gian quy định. Nếu giảm ba người thì thời gian kéo dài sáu ngày. Nếu tăng thêm hai người thì xong sớm hai ngày. Hỏi theo quy định cần bao nhiêu thợ và làm xong trong bao nhiêu ngày, biết rằng khả năng lao động của mỗi thợ đều như nhau.

Bài 22:Một nông trại có tổng số gà và vịt là 600 con, sau khi bán đi 33 con gà và 7 con vịt thì số vịt còn lại bằng 40 % số gà còn lại. Hỏi sua khi bán, nông trại còn lại bao nhiêu con gà , con vịt ?
Bài 23: Cuối học kì I năm học 2018-2019 lớp 9A có  
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là học sinh giỏi , 
[image: image24.wmf]3
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là số học sinh khá,  còn lại 18 em học sinh trung bình . Hỏi cuối học kì I lớp 9A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 24: Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy.Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% và tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy hai tổ đã sản xuất được1000 chi tiết máy. Hỏi mỗi tổ trong tháng đầu sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
Bài 25 : Bác An cần lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi là 48m và chiều dài hợn chiều rộng là 12m. Bác An chọn gạch hình vuông có cạnh là 60cm để lát gạch nền nhà, giá mỗi viên gạch là 120 000 đồng. Hỏi bác An cần bao nhiêu tiền để lát gạch nền nhà?
Bài 26 Giá tiền điện của hộ gia đình được công ty điện lực tính như sau :

	Mức sử dụng (kWh)
	Dưới 50
	51 – 100
	101 – 200
	201 – 300
	301 – 400
	401 trở lên

	Giá (đồng/kWh)
	1484
	1533
	1786
	2242
	2503
	2587


Trung bình mỗi tháng gia đình bác Tuấn tiêu thụ hết 280kWh thì gia đình bác phải trả bao nhiêu tiền điện ? Biết rằng bác phải trả thêm 10% thuế tiền điện. 

Bài 27: Đầu năm học , một trường THCS tuyển được 75 học sinh vào 2 lớp chuyên toán và chuyên văn . nếu chuyển 15 học sinh từ lớp Toán sang lớp Văn thì số học sinh lớp Văn bằng 
[image: image25.wmf]7
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 số học sinh lớp Toán . Hãy tìm số học sinh mỗi lớp
Bài 28: Giải bài toán sau: Lớp 9A có 50 học sinh, số học sinh nam bằng 
[image: image26.wmf]3
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 số học sinh nữ. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 29: Giá bán nước tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau: 

	Đối tượng sinh hoạt (theo gia đình sử dụng)
	Giá Tiền Đồng /m3
	Giá tiền khách hàng phải trả (đã tính thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường)

	Đến 4m3/ người/ tháng
	5300
	6095

	Trên 4m3 đến 6m3/ người/ tháng
	10200
	11730

	Trên 6m3/ người/ tháng
	11400
	13100


i. Người sử dụng nước đã phải chi trả bao nhiêu phần trăm (%) thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường?

ii. Hộ B có 5 người, đã trả tiền nước trong tháng vừa qua là 325400 đồng. Hỏi hộ B đã sử dụng bao nhiêu m3 nước?

Bài 30:  Một vé xem phim có giá 60.000 đồng. Khi có đợt giảm giá,mỗi ngày số lượng người xem tăng lên 50%, do đó doanh thu cũng tăng 25%. Hỏi giá vé khi được giảm là bao nhiêu?

Bài 31: Một buổi nhạc hội diễn ra tại đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM. Số vé vừa đủ bán cho tất cả những người đang xếp hàng mua, mỗi người 2 vé. Nhưng nếu mỗi người xếp hàng trước mua 3 vé thì sẽ còn 12 người không có vé. Hỏi có bao nhiêu người xếp hàng?

Bài 32: Bạn Dương đi chợ mua cho mẹ 3 quả trứng vịt và 4 quả trứng vịt lộn giá 43.000. Hôm sau Dương lại đi chợ và mua tiếp 5 quả trứng vịt, 2 quả trứng vịt lộn với giá như hôm qua và mua hết 39.000. Hỏi trứng vịt lộn và trứng vịt, trứng nào đắt hơn?

Câu 33:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Tính diện tích của mảnh đất, biết 20% của chiều rộng thì kém 36% của chiều dài là 3,32 m.
Câu 34: Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện (1kWh) càng tăng lên theo các mức như sau:

Mức thứ nhất: Tính cho 100 số điện đầu tiền;

Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đắt hơn 150 đồng so với mức thứ nhất;

Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).

Tháng vừa qua, nhà Tuấn dùng hết 165 số điện và phải trả 95 700 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu ?
Bài 35 : Một phòng họp có 80 ghế ngồi, được xếp thành từng hàng, mỗi hàng có số lượng ghế bằng nhau. Nếu bớt di 2 hàng mà không làm thay đổi số lượng ghế trong phòng thì mỗi hàng còn lại phải xếp thêm 2 ghế. Hỏi lúc đầu trong phòng có bao nhiêu hàng ghế ?
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